
TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

KTĐ N.Yến 12 45 345 12 12

KCĐ Trang 345 12 3

MĐ Xuân 123 345 5

CKT Lan Phương 345 12 3

BVRL Lê Phương Sáng P.103C1 45 123 45 12 4

25 6/9 LĐĐD - TBATHT Trọng Sáng X.LĐ2 Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn 24 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

25 6/9 LĐĐD - TBATHT Bính Sáng X.LĐ3 Bính Bính Bính Bính Bính 26 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

25 6/9 LĐĐD - TBATHT Thiết Chiều X.LĐ2 Thiết Thiết Thiết Thiết Thiết 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

8 (18-25)/45 NMĐ-TBA Dung 123 45 345

8 (9-16)/45 TBCKTC N.Yến 45 123 123

9 (10-18)/45 BVRL Lê Phương 45 123 45 12

8 (18-25)/45 NMĐ-TBA Dung 123 45 345

8 (9-16)/45 TBCKTC N.Yến 45 123 123

8 (16-23)/60 TBTL Dung Sáng P202C1 45 123 45 12

7 CĐQL1 K57 25 2/4 ATLĐ Thắng Sáng P.204C1 12345 12345 12345 12345 12345 35 Nguyễn Quốc Việt 0979776461

7 (39-45)/45 T.Anh-Đ Tiến 45 234 23 (KT)

5 (56-60)/60 MĐ Xuân 23 234 
(KT)

12 
Hưng 12 Hưng

345 Nụ 345 Nụ

7 (27-33)/45 T.Anh NMTĐ Thoa 123 45 12 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

8 (38-45)/60 TĐH-ĐKTBĐ Thanh 45 345 123 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

10 (51-60)/90 ĐLKT Ấm X.ĐL1 123 345 12 45

11 CĐQL4
CĐTĐ5 K57 25 2/2 GCCK Cán Chiều X.CK Cán Cán Cán Cán Cán 

(KT) 12 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

13 TCHT1 K57 25 2/3 LR-TTT Tủ Tuyền Sáng X.GCTHT Tuyền Tuyền Tuyền Tuyền Tuyền 20 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

9 (36-44)/75 KTĐ N.Yến 12 45 345 12

5 (23-27)/45 KCĐ Trang 345 12

6 (23-28)/60 MĐ Xuân 123 345

5 (19-23)/30 CKT Lan Phương 345 12

12 (1-12)/24 TAnh-Đ Thoa Sáng/
Chiều TT 2345

(C)
2345
2345 25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

8 (1-8)/24 VKT Nga Sáng/
Chiều TT 2345

2345 25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP

Từ ngày 03/6/2024 đến ngày 09/6/2024

25 1/4 ATLĐ
B.Phương

Nụ
Hưng

Sáng 12345
B.Phương

12345
Nụ

12345
NụP.202C1

6 CĐTĐ5 K56

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

P104C1

Sáng 

1
CĐK55
CĐK56
TCK56

Học lại 44/75
CĐTĐ1K58

34

Học lại 27/45
CĐTĐ1K58

Học lại 18/45
CĐTĐ3K56

Học lại 28/60
CĐTĐ1K58

5 CĐTĐ3 K56

2
3
4

CĐQL1
CĐQL2
CĐQL4

K56

Học lại 23/30
CĐTĐ1K58

Chiều P104C1

Sáng P.103C1

3 lớp gộp chia 3 ca

Nguyễn Hà Sáu 0968678686

Sáng P.103C1
Nguyễn Hà Sáu 09686786867

9
10

15 CĐTĐ1 
CĐQL2
TCHT3

CĐQL2 

16 TCHT1
TCHT2

CĐTĐ3
CĐTĐ5

8

K58

P.101C1

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

Nguyễn Văn Quyền 098812638837

K58

K57

24Chiều 

P.102C1
37

K57

Chiều 



18 CĐLT1 K58 16 (17-32)/32 TACB Quyến Sáng/ 
Chiều TT 2345

2345

2345
2345 
(KT)

25 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

19 HL-TC-
CĐ K56+57 23 (1-25)

/30 HL - PL Hương Chiều P.202C1 12345 12345 12345 12345 12345 29

345 342

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

KTĐ N.Yến 45 345 12

KCĐ Trang 345 12

MĐ Xuân 123 345

CKT Lan Phương 345 12 45
(KT)

ĐLĐ Ngọc Sáng X.ĐL2 Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc 

BVRL Lê Phương Sáng P.103C1 45 123 45 12

25 7/9 LĐĐD - TBATHT Trọng Sáng X.LĐ2 Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn 24 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
25 7/9 LĐĐD - TBATHT Bính Sáng X.LĐ3 Bính Bính Bính Bính Bính 26 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
25 7/9 LĐĐD - TBATHT Thiết Chiều X.LĐ2 Thiết Thiết Thiết Thiết Thiết 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
8 (26-33)/45 NMĐ-TBA Dung 123 45 345
8 (17-24)/30 TBCKTC N.Yến 45 123 123
9 (19-27)/45 BVRL Lê Phương 45 123 45 12
8 (18-25)/45 NMĐ-TBA Dung 123 45 345
8 (9-16)/45 TBCKTC N.Yến 45 123 123
8 (31-38)/60 TBTL Dung Sáng P202C1 45 123 45 12

7 CĐQL1 K57 25 3/4 ATLĐ Thắng Sáng P.204C1 12345 12345 12345 12345 12345 35 Nguyễn Quốc Việt 0979776461
8 CĐQL2 K57 25 2/4 ATLĐ Nụ Sáng P.202C1 12345 12345 12345 12345 12345 37

9 (34-42)/45 T.Anh NMTĐ Thoa 123 345 123 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402
9 (46-54)/60 TĐH-ĐKTBĐ Thanh 45 12 45 123 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
7 (1-7)/45 KTAT Thắng Chiều P.202C1 2345 234

11 CĐQL4
CĐQL2

K57
K58 25 1/5 ĐLĐ Ngọc Sáng X.ĐL2 Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc 12 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

13 TCHT1 K57 20 3/3 LR-TTT Tủ Tuyền Sáng X.GCTHT 1234 1234 1234 1234 1234 
(KT) 20 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

8 (45-52)/75 KTĐ N.Yến 45 345 123
5 (28-32)/45 KCĐ Trang 345 12
5 (29-33)/60 MĐ N.Yến 12 123

7 (24-30)/30 CKT Lan Phương 345 12 45
(KT)

20 (61-80)/80 ĐCB Mai Sáng/
Chiều NEPC 2345

(C)
2345
2345

2345
2345 
(KT)

25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

20 (61-80)/80 ĐCB Nga Sáng/
Chiều NEPC 2345

(C)
2345
2345

2345
2345 
(KT)

25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

12 (1-12)/12 TAnh-Đ Quyến Sáng/ 
Chiều TT 2345

(C)

2345
2345 
(KT)

25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

4 (1-4)/20 ĐTCN H.Yến Sáng TT 2345
(S) 25 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

19 HL-TC-
CĐ

K54+55+
56 23 (26-30)

/30 PL Hương Chiều P.204C1 12345
(KT)

20 HL-TC-
CĐ

K54+55+
56 23 (1-20)

/45 ĐTCN Xuân Chiều P.204C1 12345 12345 12345 12345

Nguyễn Hà Sáu 0968678686

Tổng

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 10/6/2024 đến ngày 16/6/2024

1
CĐK55
CĐK56
TCK56

Học lại 52/75
CĐTĐ1K58

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

Học lại 32/45
CĐTĐ1K58
Học lại 33/60
CĐTĐ1K58

Học lại 27/45
CĐTĐ3K56

Học lại 30/30
CĐTĐ4K57
Học lại 1/5
CĐQL4K57

Chiều P104C1

7 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

37

3 lớp gộp chia 3 ca

5
6 CĐTĐ3 K56 Sáng P.103C1 34

Sáng P.103C1

15 CĐTĐ1 
CĐQL2
TCHT3

K58 Chiều P104C1 24 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

9
10

CĐTĐ3
CĐTĐ5 K57

Sáng P.102C1

16
17

TCHT1
TCHT2 K58

18 CĐLT1 K58

2
3
4

CĐQL1
CĐQL2
CĐQL4

K56

CĐTĐ5 K56



371 342

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

KTĐ N.Yến 123 45 345 123

KCĐ Trang 123 45 123

MĐ Xuân 45 12 45

ĐLĐ Ngọc Sáng X.ĐL2 Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc 

BVRL Lê Phương Sáng P.103C1 45 123 45 12

QLVH-BDSCLĐTHT Thùy Chiều X.LĐ2 Thùy Thùy Thùy Thùy Thùy 

25 1/6 QLVH-BDSCLĐTHT Trọng Sáng X.LĐ2 Trọng Trọng Trọng Trọng Trọng 24 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
25 1/6 QLVH-BDSCLĐTHT Tuấn Sáng X.LĐ3 Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn 26 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
25 1/6 QLVH-BDSCLĐTHT Thùy Chiều X.LĐ2 Thùy Thùy Thùy Thùy Thùy 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
12 (34-45)/45 NMĐ-TBA Dung 123 45 345
6 (25-30)/30 TBCKTC N.Yến 45 123 123
9 (28-36)/45 BVRL Lê Phương 45 123 45 12
12 (34-45)/45 NMĐ-TBA Dung 123 45 345
6 (25-30)/30 TBCKTC N.Yến 45 123 123
8 (46-53)/60 TBTL Dung Sáng P202C1 45 123 45 12
25 3/6 ĐCB Mai Sáng X.ĐCB1 Mai Mai Mai Mai Mai
25 3/6 ĐCB Nga Sáng X.ĐCB2 Nga Nga Nga Nga Nga Nguyễn Quốc Việt 0979776461
25 3/4 ATLĐ Thắng Sáng P.202C1 12345 12345 12345 12345 12345
25 3/4 ATLĐ Nụ Sáng P.203C1 12345 12345 12345 12345 12345
3 (43-45)/45 T.Anh NMTĐ Thoa 345 (KT) Đỗ Thị Hải Yến 0985460402
6 (46-54)/60 TĐH-ĐKTBĐ Thanh 12 45 12 (KT) Nguyễn Hà Sáu 0968678686
13 (8-20)/45 KTAT B.Phương 12 345 123 345 12
3 (1-3)/60 TL-MTK Xuân 345

11 CĐQL4
CĐQL2

K57
K58 25 2/5 ĐLĐ Ngọc Sáng X.ĐL2 Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc 12 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

13 TCHT1 K57 25 1/3 LĐ-TT Cto Ấm Sáng X.GCTHT Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm 20 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402
11 (53-63)/75 KTĐ N.Yến 123 45 345 123 3
8 (33-40)/45 KCĐ Trang 123 45 123 9
6 (24-39)/60 MĐ Xuân 45 12 45 12

12 (13-24)/24 TAnh-Đ Thoa Sáng/
Chiều TT 2345

(C)

2345
2345 
(KT)

25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

8 (9-16)/24 VKT Nga Sáng/
Chiều TT 2345

2345 25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

18 CĐLT1 K58 16 (5-20)/20 ĐTCN H.Yến Sáng TT 2345
2345 

2345
2345
(KT) 

25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

19 HL-TC-
CĐ

K54+55+
56 25 (21-45)

/45 ĐTCN H.Yến Chiều P.202C1 12345 12345 12345 12345 12345
(KT)

389 342

TT Lớp Khóa Số giờ Tiến độ Môn học/
Mô đun Giáo viên Thời 

gian Địa điểm Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Sĩ số Giáo viên quản lý  SĐT Ghi chú 

KTĐ N.Yến 123 345 345 123 
(KT)

Thi học 
ghép

KCĐ Trang 12 345 
(KT)

37

35

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024

Học lại 63/75
CĐTĐ1K58

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

Học lại 40/45
CĐTĐ1K58
Học lại 39/60
CĐTĐ1K58

Học lại 36/45
CĐTĐ3K56

Tổng

Học lại 2/5
CĐQL4K57

2
3
4

CĐQL1
CĐQL2
CĐQL4

K56 3 lớp gộp chia 3 ca

5
6 CĐTĐ3 K56 Sáng P.103C1 34 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

CĐK55
CĐK56
TCK56

Chiều P104C1

Học lại 1/6 
CĐQL4K56

1

8 CĐQL2 K57 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

7 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

7 CĐQL1 K57

CĐTĐ5 K56
Sáng P.103C1

16
17

TCHT1
TCHT2 K58

Tổng

37

15 CĐTĐ1 
CĐQL2
TCHT3

K58 Chiều P104C1 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

9
10

CĐTĐ3
CĐTĐ5 K57 Sáng P.102C1

THỜI KHOÁ BIỂU - CÁC LỚP  CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP, SƠ CẤP
Từ ngày 24/6/2024 đến ngày 30/6/2024

Học lại 75/75
CĐTĐ1K58

Chiều P104C1Học lại 45/45
CĐTĐ1K58



MĐ Xuân 45 12 45 12

ĐLĐ Ngọc Sáng X.ĐL2 Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc 

BVRL Lê Phương Sáng P.103C1 45 123 45 12

QLVH-BDSCLĐTHT Chiều X.LĐ2 Thiết Thiết Thiết Thiết Thiết

25 2/6 QLVH-BDSCLĐTHT Thùy Sáng X.LĐ2 Trọng Trọng Trọng Trọng Trọng 24 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
25 2/6 QLVH-BDSCLĐTHT Tuấn Sáng X.LĐ3 Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn 26 Nguyễn Văn Quyền 0988126388
25 2/6 QLVH-BDSCLĐTHT Thiết Chiều X.LĐ2 Thiết Thiết Thiết Thiết Thiết 11 Nguyễn Hà Sáu 0968678686
8 (1-8)/45 VHTBTL Dung 123 45 345
8 (1-8)/30 VHTB-CKTC N.Yến 45 123 123
9 (37-45)/45 BVRL Lê Phương 45 123 45 12
8 (1-8)/45 VHTBTL Dung 123 45 345
8 (1-8)/30 VHTB-CKTC N.Yến 45 123 123

CĐTĐ5
CĐTĐ5

K56
K57 15 (1-15)/45 NMTĐ Lê Phương Chiều P.204C1 234 234 234 234 234 8

25 4/6 ĐCB Mai Sáng X.ĐCB1 Mai Mai Mai Mai Mai
25 4/6 ĐCB Nga Sáng X.ĐCB2 Nga Nga Nga Nga Nga

8 CĐQL2 K57 25 4/4 ATLĐ Nụ Sáng P.202C1 12345 12345 12345 12345 12345
(KT) 37 Nguyễn Văn Quyền 0988126388

13 (21-33)/45 KTAT Thắng 12 345 123 45 123 29 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

12 (1315)/60 TL-MTK Xuân 345 12 45 123 45 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

11 CĐQL4
CĐQL2

K57
K58 25 3/5 ĐLĐ Ngọc Sáng X.ĐL2 Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc 12 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

13 TCHT1 K57 25 2/3 LĐ-TT Cto Tuyền Sáng X.GCTHT Tuyền Tuyền Tuyền Tuyền Tuyền 20 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

12 (64-75)/75 KTĐ N.Yến 123 345 345 123 
(KT)

Thi học 
ghép 3

5 (41-45)/45 KCĐ Trang 12 345 
(KT) 9

8 (40-47)/60 MĐ Xuân 45 12 45 12 12

12 (1-12)/24 VLĐ Huyền Sáng/
Chiều TT 2345

(C)
2345
2345 25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

8 (17-24)/24 VKT Nga Sáng/
Chiều TT

2345
2345 
(KT)

25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

18 CĐLT1 K58 16 (1-16)/32 ĐLĐ Ấm Sáng TT 2345
2345 

2345
2345 25 Vũ Ngọc Nguyên 0969186288

19 HL-TC-
CĐ

K54+55+
56 25 (1-25)/75 HL - Chính trị Hương Chiều P.202C1 12345 12345 12345 12345 12345 29

367 342

Ghi 
chú:

7

Học lại 3/5
CĐQL4K57

Học lại 2/6
CĐQL4K56

Học lại 45/45
CĐTĐ3K56

3 lớp gộp chia 3 ca

5
6 CĐTĐ3 K56 Sáng P.103C1 34 Nguyễn Hà Sáu 0968678686

15 CĐTĐ1 
CĐQL2
TCHT3

K58 Chiều P104C1 Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

Nguyễn Hà Sáu 0968678686

7 CĐQL1 K57 35 Nguyễn Quốc Việt 0979776461

7 CĐTĐ5 K56 Sáng P.103C1

Sáng: - Từ 06h30' đến 11h45' (từ 01/4 đến 30/9 hàng năm) Chiều: '- Từ 12h30' đến 17h45'

Tổng

- Thực hành

2
3
4

CĐQL1
CĐQL2
CĐQL4

K56

- Lý thuyết Sáng: - Tiết 1: Từ 07h00' Chiều: '- Tiết 1: Từ 12h30'

1
CĐK55
CĐK56
TCK56

Đỗ Thị Hải Yến 0985460402

Học lại 47/60
CĐTĐ1K58

16
17

TCHT1
TCHT2 K58

9
10

CĐTĐ3
CĐTĐ5 K57 Sáng P.102C1


